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Số: /KH-UBND Cẩm Tân, ngày  27  tháng 02 năm 2024 

 

 KẾ HOẠCH 

Thực hiện công tác giảm nghèo bền vững năm 2024 

 

 Căn cứ Kế hoạch số 16/KH-UBND ngày 18/01/2024 của UBND huyện Cẩm 

Thủy về việc Triển khai thực hiện công tác giảm nghèo bền vững năm 2024. 

Căn cứ kết quả điều tra, rà soát hộ nghèo, cận nghèo năm 2023 của xã. Số hộ 

nghèo là 30 hộ = 1,66%, cận nghèo 76 hộ = 4,20%, chỉ tiêu huyện giao giảm năm 

2024 là 13 hộ nghèo = 0,72% và 46 hộ cận nghèo = 2,54 %.  

Căn cứ vào quá trình khảo sát dự kiến các hộ có khả năng thoát nghèo năm 

2024 trên địa bàn xã tại 8 thôn. 

UBND xã Cẩm Tân ban hành kế hoạch thực hiện công tác giảm nghèo bền 

vững năm 2024 trên địa bàn xã với những nội dung chủ yếu sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU. 

Phấn đấu đạt các chỉ tiêu về giảm nghèo năm 2024 góp phần hoàn thành mục 

tiêu giảm nghèo năm 2024 theo chỉ tiêu huyện giao tại Kế hoạch số 16/KH-UBND 

ngày 18/01/2023 của UBND huyện Cẩm Thủy về việc thực hiện chương trình mục 

tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững năm 2024. 

Giảm từ  30 hộ nghèo năm 2023 xuống còn 17 hộ nghèo năm 2024 và 76 hộ 

cận nghèo năm 2023 xuống còn 30 hộ cận nghèo năm 2024 theo kế hoạch xây 

dựng (tương ứng với giảm 13 hộ nghèo, tỷ lệ 0,72% và 46 hộ cận nghèo = 2,54 %) 

1. Mục tiêu chung 

 Trong quá trình tổ chức thực hiện Kế hoạch cấp ủy, chính quyền các tổ chức 

chính trị xã hội, các thôn phải luôn chủ động, sáng tạo trong lãnh đạo, chỉ đạo đối 

với công tác giảm nghèo; ưu tiên lồng ghép các nguồn lực để hỗ trợ cho người nghèo 

phát triển kinh tế - xã hội; tăng cường kiểm tra giám sát, thường xuyên đánh giá kết 

quả tổ chức thực hiện để kịp thời giải quyết khó khăn, vướng mắc, điều chỉnh biện 

pháp lãnh đạo, chỉ đạo, đảm bảo thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra. 

Việc giảm nghèo phải phản ánh đúng, sát tình hình thực tế đời sống người 

dân, đảo bảo người nghèo, cận nghèo được tiếp cận đầy đủ chế độ, chính sách theo 

quy định, tiếp cận được các dịch vụ xã hội cơ bản như y tế, giáo dục, nguồn vốn tín 

dụng chính sách... Không vì chỉ tiêu, thành tích mà bỏ sót đối tượng, ảnh hưởng 

đến quyền lợi thụ hưởng các chính sách dành cho người nghèo, người cận nghèo 

theo quy định. 

- Tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương, sự vào 

cuộc của MTTQ và các đoàn thể, các thôn đối với công tác giảm nghèo, theo 

chương trình mục tiêu của tỉnh; của huyện. 

- Nâng cao ý thức, trách nhiệm của các hộ nghèo đối với sự phát triển kinh tế 

hộ gia đình và sự phát triển kinh tế của địa phương. 

2. Mục tiêu cụ thể 
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- Căn cứ vào nguyên nhân, chỉ tiêu thiếu hụt theo phương pháp điều tra đa chiều 

để có biện pháp giúp hộ nghèo phát triển kinh tế, nâng cao thu nhập, thoát nghèo bền 

vững.  

- Phấn đấu đến hết năm 2024 tỷ lệ hộ nghèo của xã giảm 13 hộ 0,72% hộ cận 

nghèo 46 hộ = 2,54% theo chỉ tiêu kế hoạch huyện giao.  

(Có phụ lục chỉ tiêu giao giảm nghèo cho các thôn kèm theo) 

- Đảm bảo duy trì trên địa bàn xã không còn hộ người có công là hộ nghèo, 

100% hộ người có công có mức sống trung bình trở lên. 

- Giúp đỡ hộ nghèo tiếp cận tốt nhất về nguồn vốn, chiều thiếu hụt và các 

chính sách trợ giúp khác của Nhà nước. 

- Tạo điều kiện cho hộ cận nghèo, thoát nghèo năm 2024 được tiếp cận đầy 

đủ các chính sách của Nhà nước về hỗ trợ sản xuất, kinh doanh, dịch vụ nhất là 

nguồn vốn vay thoát nghèo của Ngân hàng chính sách xã hội huyện để không có 

trường hợp tái nghèo trên địa bàn.  

- Nâng cao mức độ tiếp cận các dịch vụ xã hội cơ bản: Phấn đấu đến cuối 

năm 2024 trên toàn địa bàn xã 100% hộ nghèo được tiếp cận dịch vụ thông tin 

truyền thông; 95% hộ nghèo có nhà ở kiên cố và đảm bảo diện tích tối thiểu 

8m2
/người; 96% hộ nghèo có hố xí, nhà tiêu hợp vệ sinh; phấn đấu không có trẻ em 

thuộc hộ gia đình nghèo bỏ học; phấn đấu 100% khẩu cận nghèo tham gia bảo hiểm 

y tế.  

II. ĐỐI TƯỢNG VÀ PHẠM VI THỰC HIỆN. 

Đối tượng là người nghèo, hộ nghèo theo chuẩn giai đoạn 2022 - 2025  

Số hộ nghèo rà soát năm 2023 thực hiện cho năm 2024  là:  30 hộ nghèo; 76 

hộ cận nghèo đã được phê duyệt của UBND huyện Cẩm Thủy.  

III. NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP THỰC HIỆN. 

 1. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức và 

trách nhiệm trong công tác giảm nghèo 

             Giao cho Cán bộ phụ trách lĩnh vực văn hóa – thông tin phối hợp với bộ 

phận chính sách xã hội viết bài, soạn thảo các nội dung tuyên truyền về công tác 

giảm nghèo. Trong đó chú trọng vào nội dung tuyên truyền ngắn gọn, xúc tích, đảm 

bảo yêu cầu 

          Tăng cường công tác chỉ đạo đẩy mạnh công tác tuyên truyên các chủ trương 

của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước trong công tác giảm nghèo bằng các 

hình thức và nội dung phù hợp, nhằm đổi mới tư duy, nâng cao nhận thức trong cán 

bộ đảng viên và trong xã hội, trước hết là của người đứng đầu cấp ủy, tổ chức đảng, 

chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội các cấp về vai trò, 

ý nghĩa của công tác giảm nghèo trong tình hình mới. 

          Tăng cường truyền thông, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của toàn xã hội 

về công tác giảm nghèo đa chiều, giáo dục nghề nghiệp, việc làm nhằm khơi dậy 

tinh thần tự lực vươn lên thoát nghèo và huy động nguồn lực để thực hiện mục tiêu 

giảm nghèo bền vững; tăng cường tuyên truyền các gương điển hình về giảm nghèo 

để thúc đẩy nhân rộng và lan tỏa, đồng thời phát hiện ra các hành vi trục lợi chính 

sách giảm nghèo để có biện pháp đẩy lùi, ngăn chặn. Tổ chức các hội nghị về giảm 
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nghèo bền vững, đưa các mô hình giảm nghèo, kinh nghiệm, sáng kiến giảm nghèo 

và gương điển hình vươn lên thoát nghèo. 

Kịp thời khen thưởng cho tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực 

hiện công tác giảm nghèo; hộ nghèo, cận nghèo tiêu biểu có ý chí vươn lên thoát 

nghèo trong năm 20234 

           Đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền về giảm nghèo bằng nhiều hình 

thức phù hợp với từng nhóm đối tương để tạo chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức, 

trách nhiệm của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu trong công tác giảm 

nghèo; phát huy mạnh mẽ truyền thống đoàn kết, tinh thần "tương thân, tương ái" 

của dân tộc ta đối với người nghèo; động viên, khích lệ, nâng cao ý chí tự lực, tự 

cường, vươn lên thoát nghèo của người nghèo, xóa bỏ tư tưởng trông chờ vào sự 

giúp đỡ của Nhà nước và xã hội. Chủ động nắm bắt tình hình tư tưởng, dư luận xã 

hội trong việc thực hiện các chương trình, dự án, chính sách giảm nghèo. 

2. Công tác chỉ đạo, điều hành. 

 - Kiện toàn lại BCĐ giảm nghèo của xã  

- Giao cho UBND, cán bộ chính sách – xã hội xây dựng kế hoạch, lịch kiểm 

tra, phối hợp với các đoàn thể có văn bản hướng dẫn chi tiết để các thôn thực hiện 

công tác giảm nghèo, giúp đỡ hội viên, đoàn viên vươn lên thoát nghèo, các hộ 

thoát nghèo bền vững.  

 - Triển khai, hướng dẫn, cập nhật kịp thời các văn bản của Nhà nước đối với 

công tác giảm nghèo. 

- Xin ý kiến chỉ đạo của Đảng ủy để phân công Đảng ủy viên, các cán bộ của 

các tổ chức đoàn thể, chính trị xã hội; phân công thành viên BCĐ giảm nghèo của 

xã có trách nhiệm theo dõi, giúp đỡ các hộ nghèo ở các thôn thoát nghèo theo danh 

sách dự kiến thoát. Đối với các cán bộ được phân công chỉ đạo phải thường xuyên 

bám sát thôn, các hộ nghèo để có hướng giúp đỡ thoát nghèo. Nếu cán bộ nào 

không chấp hành sự phân công giúp đỡ hộ thoát nghèo, thôn không hoàn thành chỉ 

tiêu giảm nghèo thì phải chịu trách nhiệm trước Đảng ủy, UBND xã và là tiêu chí 

để cuối năm đưa vào đánh giá xếp loại cán bộ, công chức và là tiêu chuẩn để xét thi 

đua – khen thưởng.  

3. Đẩy mạnh thực hiện các giải pháp giảm nghèo 

a, Giúp đỡ các hộ nghèo còn khả năng giảm nghèo để thoát nghèo: 

- Đối với các hộ có nguyên nhân nghèo do thiếu vốn sản xuất, nhà ở xuống 

cấp, thiếu hụt các chỉ tiêu tiếp cận dịch vụ xã hội cơ bản… thì căn cứ vào nguyên 

nhân cụ thể, phối hợp với MTTQ để sử dụng nguồn quỹ “Vì người nghèo” và huy 

động từ các nguồn tài trợ… để hỗ trợ kinh phí cho hộ sửa chữa, xây mới nhà ở, xây 

nhà vệ sinh; Phối hợp với ngân hàng chính sách XH, ngân hàng nông nghiệp khảo 

sát nguồn vốn cần thiết để đầu tư, phát triển sản xuất nâng cao thu nhập. 

- Đối với các hộ có nguồn lao động nhưng không có việc làm thường xuyên, 

thu nhập không ổn định thì giới thiệu việc làm, hướng dẫn các hộ tham gia xuất 

khẩu lao động để có nguồn thu nhập ổn định.  

b. Giải pháp chiều thiếu hụt.  

- Chiều thiếu hụt về giáo dục. 

Tập trung thực hiện các giải pháp huy động học sinh trong độ tuổi đến lớp, 



4 

 

khắc phục hiện tượng học sinh bỏ học, phân luồng học sinh sau tốt nghiệp THCS; 

        - Chiều thiếu hụt về y tế.  

Thực hiện cấp thẻ bảo hiểm y tế cho người thuộc hộ nghèo và tuyên truyền 

cho người thuộc hộ cận nghèo tham gia bảo hiểm y tế theo Luật bảo hiểm y tế.   

         - Chiều thiếu hụt về nhà ở. 

Vận động các tổ chức, đoàn thể, các doanh nghiệp đóng trên địa bàn tham 

gia hỗ trợ hộ nghèo về nhà ở. Phát huy vai trò của gia đình, dòng họ trong việc giúp 

đỡ hộ nghèo khó khăn về nhà ở xây dựng mới, sửa chữa nhà ở. 

         - Chiều thiếu hụt về vệ sinh môi trường. 

Tâp trung nguồn lực để hỗ trợ đối với những hộ chưa có nhà vệ sinh hoặc có 

nhà vệ sinh không đảm bảo theo quy định. 

- Chiều thiếu hụt về tiếp cận thông tin tuyên truyền: 

Nâng cấp và sửa chữa hệ thống truyền thanh của xã để kịp thời truyền tải những 

chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, đảm bảo để các hộ nghèo, hộ cận 

nghèo được tiếp cận các dịch vụ thông tin, truyền thông. 

Cùng với các giải pháp khắc phục các chiều thiếu hụt cần thực hiện tốt các 

nội dung sau: 

- Về vốn: Trên cơ sở nguồn vốn phân bổ của ngân hàng chính sách xã hội, 

nhu cầu vay vốn của các hộ gia đình. Các tổ chức, đoàn thể nhận ủy thác nguồn vốn 

vay từ ngân hàng tham mưu cho UBND xã thực hiện các thủ tục hồ sơ, kiểm tra các 

hộ để tạo điều kiện cho các hộ nghèo có nhu cầu được vay vốn để phát triển sản 

xuất, học nghề, xuất khẩu lao động.  

- Về hỗ trợ những hộ thiếu tay nghề, thiếu việc làm, chây lười lao động:  

Đẩy mạnh công tác tư vấn, đào tạo nghề và xuất khẩu lao động song song 

với các thị trường tiềm năng như: Đài Loan, Ả rập, Nhật Bản, Hàn quốc… theo 

kênh của các tổ chức, cá nhân được Nhà nước cấp phép.  

Rà soát nhu cầu học nghề của lao động thuộc hộ nghèo để có kế hoạch đấu 

mối, tổ chức mở lớp học tại trung tâm học tập cộng đồng. 

- Về hỗ trợ những hộ có đông người ăn theo, có người ốm đau hoặc mắc tệ 

nạn xã hội: làm tốt công tác kế hoạch hóa gia đình; phòng, chống tệ nạn xã 

hội và thực hiện tốt chế độ trợ giúp xã hội cho những hộ nghèo có đối tượng bảo 

trợ xã hội, các tổ chức đoàn thể theo dõi hỗ trợ, hướng dẫn hộ khắc phục khó khăn, 

động viên hội viên, hỗ trợ khi có các trường hợp quá khó khăn.  

Rà soát các trường hợp khuyết tật để lập hồ sơ đề nghị hưởng chính sách Nhà 

nước theo quy định hiện hành.  

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN. 

* Ban chỉ đạo giảm nghèo:  

Tham mưu xây dựng kế hoạch và hướng dẫn chỉ đạo, thực hiện kế hoạch, 

thực hiện phân công các thành viên trực tiếp chỉ đạo, theo dõi các thôn. 

* Bộ phận chính sách – xã hội có trách nhiệm: 

Là bộ phận thường trực có trách nhiệm xây dựng kế hoạch, triển khai và tổ 

chức thực hiện có hiệu quả công tác giảm nghèo. 

Khảo sát và tham mưu giao chỉ tiêu giảm nghèo đối với các thôn. 

Tham mưu kiện toàn BCĐ giảm nghèo năm 2024, phân công nhiệm vụ cho 
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các thành viên tổ chức thực hiện công tác giảm nghèo.  

Tham mưu kịp thời về công tác thi đua khen thưởng đối với các cá nhân, tổ 

chức, các thôn có nhiều đóng góp tích cực đối với công tác giảm nghèo. Thực hiện 

tổng kết hoặc sơ kết quý đánh giá công tác giảm nghèo. Kiến nghị, đề xuất với cấp 

có thẩm quyền về hoàn thiện cơ chế chính sách, bổ sung các giải pháp giảm nghèo 

bền vững.  

* Bộ phận tài chính – kế toán có trách nhiệm. 

Đảm bảo ngân sách cho hoạt động của Ban chỉ đạo giảm nghèo xã; Chính sách 

giảm nghèo đối với các hộ gia đình. Chủ trì tham mưu cho UBND đấu mối với MTTQ 

xã quản lý và sử dụng đúng mục đích quỹ “vì người nghèo”. 

Thực hiện các nhiệm vụ khác khi có sự phân công của Trưởng ban giảm 

nghèo xã.  

* Văn phòng UBND; Địa chính – xây dựng; Khuyến nông. 

Tham mưu phương án, kế hoạch phát triển – kinh tế xã hội của địa phương 

gắn với công tác giảm nghèo. 

Ưu tiên phát triển lợi thế, thế mạnh của xã về phát triển sản xuất nông 

nghiệp, kinh doanh, dịch vụ thương mại, vận tải hàng hóa…. 

Chuyển đổi cơ cấu cây trồng phù hợp, ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật 

vào trong sản xuất, góp phần vào chương trình giảm nghèo.  

Phối hợp với các ngành có liên quan tham mưu đầu tư cơ sở hạ tầng, chính 

sách khuyến công, quy hoạch và sử dụng đất; Xây dựng kế hoạch phát triển giao 

thông thủy lợi phục vụ cho phát triển kinh tế, sản xuất. 

Thực hiện các nhiệm vụ khác khi có sự phân công của Trưởng ban giảm 

nghèo xã. 

*Đối với các nhà trường, trung tâm học tập cộng đồng. 

Thực hiện các chính sách ưu đãi đối với học sinh, sinh viên theo quy định; Xây 

dựng kế hoạch nâng cao chất lượng giáo dục đào tạo, làm tốt công tác động viên con 

em đến trường không để tình trạng học sinh bỏ học đặc biệt là học sinh thuộc hộ 

nghèo. 

Trung tâm học tập cộng đồng nắm bắt nhu cầu học nghề, đào tạo nghề của 

người dân để phối hợp với các ban ngành mở các lớp học, trong đó ưu tiên cho học 

viên là người thuộc hộ nghèo, cận nghèo.  

* Văn hóa – Thông tin tuyên truyền: 

Tuyên truyền về chủ trương đường lối của Đảng và Nhà nước; các chương 

trình, kế hoạch, nghị quyết về giảm nghèo bền vững của tỉnh, huyện và xã.  

Thực hiện các nhiệm vụ khác khi có sự phân công của Trưởng ban giảm 

nghèo xã.  

* Mời Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc, Hội Cựu chiến binh, hội nông dân, hội 

phụ nữ và đoàn thanh niên, hội người cao tuổi tham gia thực hiện kế hoạch giảm 

nghèo năm 2024: 

Tuyên truyền, vận động toàn thể đoàn viên, hội viên và đông đảo nhân dân 

tích cực tham gia thực hiện giảm nghèo bền vững. Phát huy truyền thống đại đoàn 

kết toàn các dân tộc, thương yêu đùm bọc trong các khu dân cư, các thôn phát huy 

tình làng nghĩa xóm, trong cộng đồng, trong dòng họ nhằm giúp nhau khắc phục 
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khó khăn xoá đói giảm nghèo gắn với Cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng 

đời sống văn hoá ở khu dân cư". 

Tiếp tục vận động các tổ chức, cá nhân ủng hộ “Quỹ vì người nghèo”.  

Tham gia giám sát, kiểm tra đánh giá việc rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo; 

đảm bảo nguyên tắc công bằng, dân chủ công khai từ cơ sở, khu dân cư. 

Giám sát các hoạt động thực hiện các chính sách, dự án về giảm nghèo. 

Gắn với chỉ tiêu được giao cho các thôn, có kế hoạch và các hoạt động giúp 

đỡ đoàn viên, hội viên tổ chức đoàn thể của mình thoát nghèo. 

Đối với hội người cao tuổi có thành viên thuộc hộ gia đình hộ nghèo thì 

tuyên truyền, vận động con cháu, gia đình, dòng họ nêu cao trách nhiệm chăm sóc, 

giúp đỡ bố mẹ, ông bà thuộc hộ nghèo. Cùng với Đảng, chính quyền, MTTQ và các 

đoàn thể chung tay, góp sức chăm lo cho người nghèo, tham gia công tác giảm 

nghèo bền vững đạt theo chỉ tiêu kế hoạch huyện giao.  

* Đối với các thôn: 

Căn cứ vào kế hoạch của UBND xã, chỉ tiêu giảm nghèo của thôn mình để 

xây dựng kế hoạch giảm nghèo; Trên cơ sở nhiệm vụ cụ thể của các chi hội, đoàn 

thể, các thành viên BCĐ giảm nghèo đã được xác định. Các thôn có trách nhiệm 

tham mưu cho cấp ủy chi bộ lãnh đạo, chỉ đạo công tác giảm nghèo; phối hợp với 

các tổ chức đoàn thể thực hiện ngay từ đầu năm, có phương án, biện pháp, dự kiến 

để rà soát, giúp đỡ và nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của các hộ nghèo. Đồng thời, có 

trách nhiệm tuyên truyền các chủ trương, chính sách đối với các hộ nghèo. Xây dựng 

kế hoạch phát triển kinh tế - văn hóa xã hội, quốc phòng – an ninh của đơn vị mình, 

triển khai thực hiện có hiệu quả các nội dung trong kế hoạch đã xây dựng. 

Với chỉ tiêu giao giảm nghèo năm 2024 là 13 hộ, các thôn, các tổ chức đoàn 

thể căn cứ vào chỉ tiêu của đơn vị mình phối hợp cùng với cán bộ chỉ đạo, công 

chức chuyên môn phụ trách xây dựng kế hoạch thực hiện các giải pháp cụ thể đối 

với từng hộ trong dự kiến thoát nghèo năm 2024.  

Trên đây là toàn bộ kế hoạch giảm nghèo năm 2024 của UBND xã Cẩm Tân. 

Đề nghị các bộ phận được phân công nhiệm vụ phối hợp với các ban ngành đoàn 

thể, chỉ đạo các thôn để tổ chức thực hiện, hoàn thành tốt mục tiêu kế hoạch giảm 

nghèo bền vững trong năm 2024./. 

 
. Nơi nhận:  

- TT BCĐ giảm nghèo huyện;                                                         

- Đảng ủy, HĐND; (b/c) 

- Chủ tịch, PCT. UBND;  

- Thành viên BCĐ giảm nghèo; 

- 8 thôn; 

- Lưu VP; CSXH. 
 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Nguyễn Văn Tuyên 
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PHỤ LỤC GIẢM HỘ NGHÈO, HỘ CẬN NGHÈO NĂM 2024 
( Kèm theo công văn số….../CV –UBND ngày   tháng     năm 2024 của UBND xã Cẩm Tân 

 

STT Đơn vị 

Tổng số 

hộ tự 

nhiên 

Hộ nghèo năm 

2024 

Hộ cận nghèo 

năm 2024 
Chỉ tiêu giảm hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2024 Ghi chú 

Số hộ Tỷ lệ Số hộ Tỷ lệ 

Số hộ 

nghèo 

giảm 

trong năm 

Tỷ lệ hộ 

nghèo 

giảm trong 

năm 

Số hộ cận 

nghèo giảm 

trong năm 

Tỷ lệ hộ 

cận nghèo 

giảm trong 

năm 

 

1 Do Thượng 160 2 1,25 11 6,88 1 0.63 7 4.38  

2 Do Trung 255 5 1,96 11 4,31 2 0.78 7 2.75  

3 Phiến Thôn 215 6 2,79 9 4,19 2 0,93 5 2.33  

4 Trung Hà 200 2 1,0 7 3,50 1 0.50 4 2.00  

5 Phú Xuân 288 4 1,39 10 3,47 2 0.69 6 2.08  

6 Phúc Mỹ 186 2 1,08 7 3,76 1 0.54 4 2.15  

7 Phúc Tân 292 4 1,37 14 4,79 2 0.68 10 3.42  

8 Eo Lê 214 5 2,34 7 3,27 2 0.93 3 1.40  

Tổng 1.810 30 1,66 76 4,20 13 0.72 46 2.54  
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DANH SACH DỰ KIẾN CÁC HỘ THOÁT NGHÈO NĂM 2023 

 

TT Họ tên 
Số 

khẩu 

Phân loại 

hộ 
Thôn Chính sách hỗ trợ Giao phân công giúp đỡ 

1 Cao Văn Sỹ 4 Hộ nghèo Do Thượng Hỗ trợ thẻ BHYT,Hỗ trợ vay vốn Phụ Nữ 

2 Trương Công Vương 4 Hộ CN Do Thượng Hỗ trợ vay vốn, hỗ trợ làm nhà ở Nông dân 

3 Nguyễn Thị Vần 3 Hộ CN Do Thượng Hỗ trợ Việc làm Nông dân 

4 Nguyễn Thị Hưng 1 Hộ CN Do Thượng Hỗ trợ thẻ BHYT Phụ nữ 

5 Trương Công Dũng 4 Hộ CN Do Thượng Hỗ trợ Việc làm Nông dân 

6 Nguyễn Quốc Kháng 5 Hộ CN Do Thượng Hỗ trợ vay vốn, hỗ trợ làm nhà ở Phụ nữ 

7 Lê Xuân Anh 4 Hộ CN Do Thượng Hỗ trợ vay vốn, hỗ trợ làm nhà ở Nông dân 

8 Dương Thị Thủy 4 
Hộ CN Do Thượng Hỗ trợ Việc làm, Hỗ trợ thẻ 

BHYT 
Phụ nữ 

9 Lường Văn Lưu 8 Hộ nghèo Do Trung Hỗ trợ việc làm,Hỗ trợ thẻ BHYT Cấp ủy chị bộ 

10 Lê Văn Bài 2 Hộ nghèo Do Trung Hỗ trợ thẻ BHYT, Hỗ trợ tiền điện Phụ nữ 

11 Nguyễn Thị Kim Em 5 Hộ CN Do Trung Hỗ trợ việc làm, Hỗ trợ thẻ BHYT Phụ nữ 

12 Lê Xuân Dự 4 Hộ CN Do Trung Hỗ trợ vay vốn, Hỗ trợ việc làm Cấp ủy chị bộ 

13 Lường Tiến Dũng 1 Hộ CN Do Trung Hỗ trợ thẻ BHYT Cấp ủy chị bộ 

14 Ngô Văn Thắng 2 Hộ CN Do Trung Hỗ trợ thẻ BHYT Cấp ủy chị bộ 

15 Lương Văn Lộc 2 Hộ CN Do Trung Hỗ trợ thẻ BHYT Cấp ủy chị bộ 

16 Đinh Thị Nhật 2 Hộ CN Do Trung Hỗ trợ việc làm, Hỗ trợ thẻ BHYT Phụ nữ 

17 Lê Thị Vinh 6 Hộ CN Do Trung Hỗ trợ việc làm, Hỗ trợ BHYT Nông dân 
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18 Hoàng Thị Quang 6 Hộ nghèo Phiến Thôn Hỗ trợ vay vốn, Hỗ trợ việc làm Phụ nữ 

19 Nguyễn Văn Thi 6 Hộ CN Phiến Thôn Hỗ trợ việc làm,Hỗ trợ thẻ BHYT Nông Dân 

20 Hoàng Văn Nam 7 Hộ CN Phiến Thôn Hỗ trợ việc làm,Hỗ trợ thẻ BHYT Nông Dân 

21 Lê Thị Loan 3 Hộ CN Phiến Thôn Hỗ trợ việc làm,Hỗ trợ thẻ BHYT Nông Dân 

22 Đặng Thị Dân 5 Hộ CN Phiến Thôn Hỗ trợ vay vốn,Hỗ trợ thẻ BHYT Phụ nữ 

23 Lê Văn Thông 7 Hộ CN Phiến Thôn Hỗ trợ vay vốn,Hỗ trợ thẻ BHYT Phụ nữ 

24 Hoàng Thị Thưởng 5 Hộ CN Phiến Thôn Hỗ trợ vay vốn,Hỗ trợ thẻ BHYT Phụ nữ 

25 Nguyễn Văn Thành 4 Hộ CN Phiến Thôn Hỗ trợ vay vốn,Hỗ trợ thẻ BHYT Nông Dân 

26 Trần Văn Tính 4 Hộ nghèo Trung Hà Hỗ trợ vay vốn,Hỗ trợ thẻ BHYT Phụ nữ 

27 Nguyễn Thị Yến 2 Hộ CN Trung Hà Hỗ trợ việc làm,Hỗ trợ thẻ BHYT Phụ nữ 

28 Cao Đăng Hải 6 Hộ CN Trung Hà Hỗ trợ việc làm,Hỗ trợ thẻ BHYT Nông Dân 

29 Mai Viết Lâm 2 Hộ CN Trung Hà Hỗ trợ việc làm,Hỗ trợ thẻ BHYT Nông Dân 

30 Nguyễn Thị Dăm 3 Hộ CN Trung Hà Hỗ trợ việc làm, Hỗ trợ tiền điện Cấp ủy chị bộ 

31 Phạm Văn Sùng 4 Hộ nghèo Phú Xuân Hỗ trợ việc làm,Hỗ trợ thẻ BHYT Cấp ủy chị bộ 

32 Mai Hiền Nhiên 4 Hộ nghèo Phú Xuân Hỗ trợ việc làm,Hỗ trợ thẻ BHYT Cấp ủy chị bộ 

33 Lê Thị Ngọc 2 Hộ CN Phú Xuân Hỗ trợ việc làm,Hỗ trợ thẻ BHYT Phụ nữ 

34 Phạm Đình Lợi 6 Hộ CN Phú Xuân Hỗ trợ việc làm,Hỗ trợ thẻ BHYT Nông Dân 

35 Trần Văn Hanh 4 Hộ CN Phú Xuân Hỗ trợ việc làm,Hỗ trợ thẻ BHYT Nông Dân 

36 Trần Thị Nhung 2 Hộ CN Phú Xuân Hỗ trợ việc làm,Hỗ trợ thẻ BHYT Nông Dân 

37 Cao Minh Thuật 3 Hộ CN Phú Xuân Hỗ trợ việc làm,Hỗ trợ thẻ BHYT Nông Dân 
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38 Trịnh Thế Tỉnh 6 Hộ nghèo Phúc Mỹ Hỗ trợ vay vốn,Hỗ trợ thẻ BHYT Cấp ủy chị bộ 

39 Lê Việt Hùng 4 Hộ CN Phúc Mỹ Hỗ trợ việc làm,Hỗ trợ thẻ BHYT Nông Dân 

40 Nguyễn Thị Hà 4 Hộ CN Phúc Mỹ Hỗ trợ việc làm,Hỗ trợ thẻ BHYT Phụ nữ 

41 Nguyễn Văn Ba 5 Hộ CN Phúc Mỹ Hỗ trợ vay vốn,Hỗ trợ thẻ BHYT Nông Dân 

42 Phùng Thị Thắm 2 Hộ CN Phúc Mỹ Hỗ trợ việc làm, Hỗ trợ thẻ BHYT Cấp ủy chị bộ 

43 Phan Thị Hùng 4 Hộ nghèo Phúc Tân Hỗ trợ việc làm, Hỗ trợ thẻ BHYT Phụ nữ 

44 Lê Thị Thanh 2 Hộ nghèo Phúc Tân Hỗ trợ thẻ BHYT Phụ nữ 

45 Đỗ Thị Lài 8 Hộ CN Phúc Tân Hỗ trợ việc làm, Hỗ trợ thẻ BHYT Cấp ủy chị bộ 

46 Trần Thị Vân 4 Hộ CN Phúc Tân Hỗ trợ việc làm, Hỗ trợ thẻ BHYT Nông Dân 

47 Hoàng Thị Quyền 5 Hộ CN Phúc Tân Hỗ trợ thẻ BHYT Phụ nữ 

48 Hoàng Thị Trâm 1 Hộ CN Phúc Tân Hỗ trợ vay vốn,Hỗ trợ thẻ BHYT Phụ nữ 

49 Trương Thị Ảnh 5 Hộ CN Phúc Tân Hỗ trợ vay vốn,Hỗ trợ thẻ BHYT Phụ nữ 

50 Vũ Sỹ Hùng 3 Hộ CN Phúc Tân Hỗ trợ việc làm, Hỗ trợ thẻ BHYT Nông Dân 

51 Trần Quang Tuấn 3 Hộ CN Phúc Tân Hỗ trợ việc làm, Hỗ trợ thẻ BHYT Nông Dân 

52 Vũ Văn Thuận 3 Hộ CN Phúc Tân Hỗ trợ việc làm, Hỗ trợ thẻ BHYT Nông Dân 

53 Bùi Thu Hương 3 Hộ CN Phúc Tân Hỗ trợ việc làm, Hỗ trợ thẻ BHYT Phụ nữ 

54 Lê Thanh Thoại 4 Hộ CN Phúc Tân Hỗ trợ việc làm, Hỗ trợ thẻ BHYT Nông Dân 

55 Phạm Thị Tam 1 Hộ nghèo Eo Lê Hỗ trợ thẻ BHYT Cấp ủy chị bộ 

56 Nguyễn Thị Nhường 2 Hộ nghèo Eo Lê Hỗ trợ thẻ BHYT Cấp ủy chị bộ 

57 Nguyễn Thị Tiến 1 Hộ CN Eo Lê Hỗ trợ thẻ BHYT Cấp ủy chị bộ 
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58 Lê Thị Hương 4 Hộ CN Eo Lê Hỗ trợ việc làm, Hỗ trợ thẻ BHYT Phụ nữ 

59 Lê Xuân Đồng 5 Hộ CN Eo Lê Hỗ trợ việc làm, Hỗ trợ thẻ BHYT Nông Dân 

 Tổng: 59 hộ      

 

 

 

Người tổng hợp 

 

 

 

Hoàng Thị Huế 

Cẩm tân, ngày 27 tháng 2 năm 2024 

Chủ Tịch 

 

 

 

Nguyễn Văn Tuyên 
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